PHẦN III

YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG
CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG


Điều 1. Giải thích từ ngữ:


Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. “Hợp đồng” là sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo.


2. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà bên mua phải trả cho bên bán theo hợp đồng.


3. “Hàng hóa” là máy móc, phương tiện vận chuyển, thiết bị (toàn bộ, đồng bộ hoặc thiết bị lẻ), bản quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền sở hữu công nghệ, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng (thành phẩm, bán thành phẩm), cùng với phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo (lắp đặt, chạy thử máy móc, thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo chuyển giao công nghệ…) mà bên bán phải cung cấp cho bên mua theo hợp đồng.

4. “Bên mua” là chủ đầu tư hoặc tổ chức mua sắm hàng hóa được nêu trong ĐKCT.


5. “Bên bán” là nhà trúng thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa được nêu trong ĐKCT.


6. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.


7. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là ngày được quy định trong ĐKCT.


8. Giá EXW, giá CIF, giá CIP… được hiểu theo giải thích của Incoterms ban hành vào thời gian như đã nêu trong ĐKCT.


Điều 2. Nguyên tắc áp dụng


ĐKC sẽ được áp dụng đầy đủ, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT và biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên.

 
Điều 3. Xuất xứ của hàng hóa


Xuất xứ của hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng phải rõ ràng, hợp pháp, phù hợp với yêu cầu của HSMT.


Điều 4. Tiêu chuẩn hàng hóa


Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng này phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn được nêu trong ĐKCT.


Điều 5. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng


1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên mua, bên bán không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin do bên mua hoặc đại diện của bên mua đưa ra cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc bên bán cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng đó.

2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên mua, bên bán không được lợi dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong khoản 1 Điều này vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng.


3. Các tài liệu nêu tại khoản 1 Điều này thuộc quyền sở hữu của bên mua. Khi bên mua có yêu cầu, bên bán phải trả lại cho bên mua các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

Điều 6. Bản quyền


Bên bán phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà bên bán đã cung cấp cho bên mua.


Điều 7. Bảo đảm thực hiện hợp đồng


1. Bên bán phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo nội dung yêu cầu nêu trong ĐKCT để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng.


2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho bên mua như một khoản bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lỗi của bên bán khi bên bán không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng.

3. Bên mua phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên bán trong thời hạn quy định tại ĐKCT.

Điều 8. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa


1. Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định trong ĐKCT.

2. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì bên mua có quyền từ chối và bên bán phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp bên bán không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, bên mua có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do bên bán chịu.


3. Khi thực hiện các nội dung nêu tại khoản 1 và  khoản 2 Điều này, bên bán không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.


Điều 9. Đóng gói hàng hóa


Bên bán sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nêu tại ĐKCT phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng tới địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói phải đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng…từ nơi xuất hàng tới địa điểm giao hàng quy định.

Điều 10. Cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ kèm theo


Việc cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ kèm theo phải được tiến hành theo tiến độ nêu trong HSMT. Các nội dung cụ thể về cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ kèm theo được nêu trong ĐKCT.

Điều 11. Bảo hiểm


Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ bằng đồng tiền có thể tự do chuyển đổi để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định trong ĐKCT.

Điều 12 .Vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác


Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác được nêu trong ĐKCT.


Điều 13. Bảo hành


1. Bên bán bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ khi có quy định khác trong ĐKCT. Ngoài ra, bên bán cũng phải đảm bảo rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nẩy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.


2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa được nêu trong ĐKCT.


Điều 14. Hình thức hợp đồng


Hình thức hợp đồng như được nêu trong ĐKCT.

Điều 15. Thanh toán


Bên mua thanh toán cho bên bán theo các nội dung quy định trong ĐKCT.


Điều 16. Giá hợp đồng


Giá hợp đồng được bên bán và bên mua thống nhất thông qua thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở phù hợp với giá trúng thầu được duyệt và được ghi cụ thể trong hợp đồng (Điều 5 của hợp đồng theo Mẫu số 12 Chương X).


Điều 17. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng


1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên mua có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây:


a) Bản vẽ, thiết kế hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính đặc chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng bên mua;

b) Phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;


c) Địa điểm giao hàng;


d) Các nội dung khác nêu tại ĐKCT.


2. Việc sửa đổi, bổ sung như trên có thể làm tăng hoặc giảm giá cũng như thời gian thực hiện hợp đồng, vì thế những nội dung tương ứng của hợp đồng cần thay đổi cho phù hợp. Trong khoảng thời gian nêu tại ĐKCT kể từ khi nhận được yêu cầu thay đổi của bên mua, bên bán có trách nhiệm trả lời và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho việc sửa đổi, bổ sung này làm cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung hợp đồng.


3. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải phù hợp với hình thức hợp đồng và điều kiện quy định tại ĐKCT.

Điều 18. Thầu phụ


1. Bên bán phải thông báo bằng văn bản cho bên mua về tên các nhà thầu phụ và phạm vi cung cấp của họ (nếu có) nếu chưa ghi rõ trong HSDT của mình. Thông báo này không miễn trừ cho bên bán các nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện hợp đồng.


2. Nhà thầu phụ và hàng hóa do nhà thầu phụ phụ cung cấp cũng phải đảm bảo tư cách và tính hợp lệ như quy định trong HSMT.


Điều 19. Bồi thường thiệt hại và phạt do vi phạm hợp đồng


Trừ trường hợp bất khả kháng theo Điều 23 ĐKC, nếu bên bán không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được bên mua gia hạn thì bên mua có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc một khoản tiền phạt tương ứng với giá trị phần trăm nội dung công việc tính cho mỗi tuần lễ bị chậm hoặc một khoảng thời gian nào đó cho đến khi nội dung công việc trong hợp đồng được thực hiện như quy định trong ĐKCT. ĐKCT sẽ quy định mức tối đa của khoản khấu trừ này. Khi đạt đến mức tối đa, bên mua có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo Điều 21 ĐKC.

Điều 20. Gia hạn hợp đồng


Trong thời hạn thực hiện hợp đồng, nếu bên bán gặp khó khăn gây trễ trong việc thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 10 ĐKC thì bên bán phải thông báo cho bên mua biết đồng thời nêu lý do cùng với thời gian dự tính kéo dài. Khi nhận được thông báo của bên bán, bên mua phải có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét đề nghị của bên bán. Việc bên mua đồng ý gia hạn hợp đồng sẽ là cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung hợp đồng.

Điều 21. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của bên bán


1. Bên mua có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên bán khi bên bán không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được bên mua gia hạn khi mức phạt, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đạt mức tối đa như quy định tại Điều 19 ĐKC.

2. Trong trường hợp bên mua chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo khoản 1 Điều này, bên mua có thể ký hợp đồng với nhà cung cấp khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Bên bán sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho bên mua những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, bên bán vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng do mình thực hiện.

Điều 22. Chấm dứt hợp đồng do bên bán bị phá sản


Bên mua có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên bán khi phát hiện bên bán bị phá sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của bên mua được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Điều 23. Trường hợp bất khả kháng


1. Bên bán sẽ không bị xử lý bảo đảm thực hiện hợp đồng, không phải bồi thường thiệt hại hay bị phạt, bị chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp bất khả kháng.

2. Trong hợp đồng này, trường hợp bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của bên bán, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ xuất của bên bán, chẳng hạn: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận…


3. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bán phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên mua về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, bên bán chuyển cho bên mua giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền hoặc phòng thương mại tại nước sở tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Trừ khi có ý kiến của bên mua bằng văn bản, bên bán vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng.

Điều 24. Giải quyết tranh chấp


1. Bên bán và bên mua có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.


2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định trong ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định trong ĐKCT.

Điều 25. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng


Hợp đồng và các tài liệu giao dịch liên quan đến hợp đồng được viết bằng ngôn ngữ như quy định tại Mục 8 Chương I.

Điều 26. Luật áp dụng


Hợp đồng được hiểu và áp dụng theo đúng pháp luật hiện hành của Việt Nam, trừ khi có quy định khác trong ĐKCT.


Điều 27. Thông báo


1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được ghi trong ĐKTC.


2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

CHƯƠNG IX

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

	Điều
	Khoản
	Nội dung

	1
	4
	Bên mua: Dự trữ quốc gia khu vực

	
	5
	Bên bán:

	
	7
	Ngày hợp đồng có hiệu lực: Kể từ ngày ký hợp đồng.

	
	8
	Incoterms:

	2
	
	Nguyên tắc áp dụng: Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

	4
	
	Tiêu chuẩn hóa: Tiêu chuẩn dự trữ quốc gia

	7
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	Nội dung yêu cầu đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng:
-Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả đấu thầu, nhà thầu trúng thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng và tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị được Cục Dự trữ quốc gia giao nhiệm vụ mua hàng. Nếu quá thời hạn trên, nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng thì coi như nhà thầu đó bỏ cuộc, Cục Dự trữ quốc gia được quyền chọn nhà thầu xếp thứ tự tiếp theo (liền kề) trong kết quả xét thầu có giá dự thầu không vượt quá giá gói thầu được duyệt trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Trường hợp nhà thầu liên danh, trong hợp đồng mua bán hàng ký với đơn vị mua hàng phải có chữ ký của tất cả các thành viên đại diện hợp pháp tham gia liên danh.
- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng:

+Bảo đảm thực hiện hợp đồng được nộp trực tiếp tại các đơn vị được Cục dự trữ quốc gia giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng mua hàng với nhà thầu trúng thầu.

+Nếu bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng bảo lãnh ngân hàng thì thực hiện theo Mẫu số 13 Chương X.
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 5% giá trị hợp đồng và không được tính lãi trong thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng.        
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hoá được giao nhận xong, hai bên ký biên bản thanh lý và bên bán chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định, nhưng không quá 06 tháng.

	
	3
	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được hoàn trả lại cho nhà thầu sau khi thực hiện xong thanh lý hợp đồng cung cấp hàng hoá.
    Trường hợp nhà thầu trúng thầu không thực hiện hợp đồng đã ký hoặc sau khi ký hợp đồng nhưng trong vòng 30 ngày (kể từ ngày công bố kết quả dấu thầu) không xuất trình xác nhận ngân hàng về viẹc mở L/C (đối với hàng nhập khẩu) thì sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng (sẽ nộp vào ngân sách Nhà nước).
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	Kiểm tra thử nghiệm hàng hóa:  Máy bơm chữa cháy phải được kiểm tra, thử và cấp giấy chứng nhận theo quy định cho các chỉ tiêu: Lưu lượng; Cột áp; Công suất máy bơm;
Thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng được Cục phòng cháy chữa cháy Bộ Công an cấp giáy chứng nhận kiểm định phương thiện phòng cháy chữa cháy.

Trước khi nhận kho dự trữ quốc gia, trong mỗi lô hàng đã có đủ chứng nhận như quy định, được lấy ngẫu nhiên 01 máy để kiểm tra sự đồng bộ và thử lắp ráp, vận hành kiểm tra hoạt động của bơm và đưa đi kiểm tra lưu lượng, cột áp, công suất máy bơm theo quy định.
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	Đóng gói hàng hóa:  Máy bơm được đóng gói trong thùng cacton có nắp để có thể đóng mở được nhiều lần. Các ống hút có nắp che ở 2 đầu. Các ống xả được cuộn tròn, các lăng phun được đặt trong bao bì PP được làm kín.

	10
	
	Cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chúng từ kèm theo:

	11
	
	Nội dung bảo hiểm: 
Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hiểm hàng hoá trong quá trình vận chuyển, giao hàng tại cửa kho dự trữ quốc gia.

	12
	
	- Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Hàng được vận chuyển nguyên đai nguyên kiện, không được hư hỏng, mất mát hoặc rách vỡ bao bì.
- Các yêu cầu khác:

	13
	1
	Yêu cầu về bảo hành: Hàng được bảo hành trong kho là 03 năm trong điều kiện bảo quản ở kho dự trữ quốc gia theo TCN 10:2007.
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	Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

	15
	
	- Phương thức, điều kiện thanh toán và thời hạn thanh toán:
+ Bên mua hàng nhận hàng trước trả tiền sau. Sau khi bên bán hàng giao hàng xong, căn cứ theo hoá đơn GTGT và biên bản giao nhận, bên mua hàng thanh toán đứt điểm và thanh lý hợp đồng với bên bán trong thời gian chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt giao hàng cuối cùng.
+ Thanh toán bằng chuyển khoản: 

Thanh toán lần đầu là 70% giá trị hợp đồng. Bên bán hàng phải có đầy đủ chứng từ kèm theo như: Giấy đề nghị thanh toán; Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính; Biên bản giao nhận về số lương, chất lượng; Phiếu kiểm tra chất lượng được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định trong HSMT.

Thanh toán lần thứ hai 30% giá trị hợp đồng bên bán hàng sau khi đã thanh lý hợp đồng.
- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng là đồng tiền Việt nam, theo giá trị ghi trong hợp đồng:

	17
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	d) Các nội dung khác về sửa đổi, bổ sung hợp đồng: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có trở ngại, vướng mắc thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết và có văn bản thống nhất thì mới có giá trị thực hiện.

	
	2
	Thời gian bên bán trả lời yêu cầu của bên mua về sửa đổi, bổ sung hợp đồng:

	
	3
	Điều chỉnh hợp đồng: Hai bên không được đơn phương điều chỉnh nội dung các điều khoản trong hợp đồng đã ký. Trường hợp cần điều chỉnh thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết và có văn bản thống nhất thì mới có giá trị thực hiện, trừ điều khoản: đơn giá; Giá trị; Số lượng; Tiêu chuẩn chất lượng;

	19
	
	Bồi thường thiệt hại, phạt do vi phạm hợp đồng: Bên nào gây trở ngại làm ảnh hưởng đến công việc của bên kia thì phải chịu bồi hoàn mọi chi phí cho bên bị hại.

	24
	2
	Giải quyết tranh chấp: Khi thực hiện hợp đồng nếu có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được thì đưa ra Toà Kinh tế để phân định trách nhiệm

	26
	
	Luật áp dụng: Luật Kinh tế; Luật Thương mại

	27
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	Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định:
- Địa chỉ liên lạc của bên mua: Dự trữ quốc gia khu vực.....

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

- Địa chỉ liên lạc của bên bán:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:




